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KẾ HOẠCH
Phát triển công nghiệp - thương mại năm 2013

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản 3668-CV/TU ngày 15/11/2012 về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2012 và tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Nghị quyết năm 2013; Văn bản số 9401/UBND-TH ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản số 3668-CV/TU. Văn bản chỉ đạo số 11489/BCT-KH ngày 27/11/2012 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và thương mại năm 2012.
Căn cứ Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 03/01/2012 của Tỉnh ủy về mục tiêu nhiệm vụ năm 2012; Quyết định 3289/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch KTXH và dự toán NSNN năm 2012;
Căn cứ Quyết định 443/QĐ-BCT ngày 18/01/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ; Chỉ thị 09/CT-BCT ngày 25/5/2012 và Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 17/8/2012 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường;
Căn cứ Chương trình công tác 257/Ctr-SCT ngày 22/02/2012 và Chương trình hành động 498/CTr-SCT ngày 26/3/2012 của toàn ngành về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của TU, UBND tỉnh, của Bộ Công Thương;
Sở Công Thương báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2012 và xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp- thương mại năm 2013 như sau:
PHẦN I 
TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI NĂM 2012
Trong năm 2012, mặc dù kinh tế nói chung và ngành Công Thương nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy; các mục tiêu, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quyết định 3289/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Quyết định 443/QĐ-BCT ngày 18/01/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ; Chỉ thị 09/CT-BCT ngày 25/5/2012 và Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 17/8/2012 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; sự hưởng ứng tích cực của toàn dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nên nhìn chung lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn Đồng Nai vẫn giữ được sự tăng trưởng ổn định và đạt được một số kết quả quan trọng. Dự ước sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được mức tăng trưởng cao so cùng kỳ và cao hơn cả nước. Thị trường nội địa nguồn cung hàng hóa dồi dào, ổn định, lưu thông hàng hóa thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, thị trường giá cả ổn định; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng 12 năm 2011 trên địa bàn tăng 7,02%. Chỉ số bình quân năm 2012 so cùng kỳ tăng 10,77%.
Ngay từ đầu năm, ngành Công Thương Đồng Nai đã chủ động triển khai một số nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, chương trình của ngành: (1) Tăng cường nắm tình hình SXKD của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định SXKD theo tinh thần Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. (2) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa các NHTM và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, có biện pháp hỗ trợ về vốn, giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp có nhu cầu, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở chế biến nông sản, cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp. (3) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” và triển khai kế hoạch 3337/KH-UBND ngày 14/5/2012 về chương trình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2012 và đầu năm 2013 nhằm ổn định giá cả thị trường, nâng cao uy tín, thương hiệu hàng hóa sản xuất trong nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kết quả cụ thể:
I. CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất

- Ước năm 2012, GTSXCN (giá so sánh 1994) trên địa bàn tỉnh đạt 140.500 tỷ đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ và đạt 100,1% KH năm (MTNQ và kế hoạch phát triển KTXH tăng 16,5-17%). Trong đó: GTSXCN QD ước đạt 13.320 tỷ đồng, tăng 4,9% so cùng kỳ. GTSXCN NQD đạt 18.180 tỷ đồng, tăng 16%. GTSXCN ĐTNN đạt 109.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ.
- Ước GTSXCN (giá hiện hành) trên địa bàn tỉnh năm 2012 đạt 520.000 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ và đạt 100,7% KH năm.
2. Sản phẩm chủ yếu

Dự ước năm 2012, 62/95 sản phẩm chủ yếu của tỉnh có mức sản xuất tăng so cùng kỳ, trong đó có những sản phẩm tăng mạnh: sữa tắm, sữa rửa mặt (+34%); thức ăn gia súc (+23%); sơn và véc ni (+38%); gạch xây dựng (+27%); tấm lợp bằng kim loại (+11%); giày dép thể thao bằng da (+20%); cà phê sấy nguyên hạt (+11%); cà phê hỗn hợp hòa tan (+31%); điện thương phẩm (+10%). 30 sản phẩm có mức sản xuất giảm so cùng kỳ như: giấy bìa (-3%); vải dệt (-5%); phân NPK (-4%); gạch xây dựng (-7%); bê tông trộn sẵn (-14%); đá xây dựng (-32%); đèn huỳnh quang (-48%).
3. Tình hình cung cấp điện

Năm 2012, Sở Công Thương đã chỉ đạo ngành điện trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai kịp thời các phương án cung cấp điện đảm bảo phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tình hình cung cấp điện ổn định, không thực hiện việc điều hoà tiết giảm phụ tải điện. Sản lượng điện thương phẩm cả năm đạt 7,78 tỷ Kwh, tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2011 (7,133 tỷ Kwh); Công suất điện sử dụng trung bình năm 2012 là 1.058MW tăng 9,27% so với cùng kỳ năm 2011 (968,5MW).
Dự kiến năm 2012, tỷ lệ số hộ có điện trong vùng qui hoạch dân cư trên địa bàn tỉnh đạt 99,57%, trong đó khu vực nông thôn đạt 99,35% (MTNQ đạt trên 99%)
II. THƯƠNG MẠI
1. Doanh thu bán lẻ
- Năm 2012, thị trường nội địa ổn định, lạm phát tiếp tục hướng tăng chậm, giá cả hàng lương thực, thực phẩm một số tháng đã giảm. Hàng hóa trên thị trường phong phú và đa dạng, nhiều chủng loại mới đáp ứng tốt thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt hàng nội đóng vai trò chủ yếu chiếm thị phần trên thị trường. Hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội chợ triển lãm, hội thảo gặp gỡ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, kết hợp với các buổi tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm..vv. Nhiều doanh nghiệp, siêu thị tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, bốc thăm trúng thưởng để thu hút khách hàng và tăng doanh thu.
- Dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2012 đạt 86.955 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ và đạt 99% KH năm (kế hoạch 87.900 tỷ đồng). Trong đó: thương mại QD đạt 8.295 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. Thương mại NQD đạt 75.907 tỷ đồng, tăng 19,7% so cùng kỳ. Thương mại có vốn ĐTNN đạt 2.753 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ. Ngành thương nghiệp (chiếm gần 80%) tăng 17,6%; Ngành dịch vụ (chiếm 13%) tăng 24,4%; Ngành KS-NH (chiếm 8%) tăng 24,5%; ngành du lịch lữ hành (chiếm 0,1%) tăng 25%. 

Như vậy trong năm 2012, mặc dù kinh tế khó khăn, sức mua bán tăng chậm (tăng 18%), nhưng các nhóm dịch vụ du lịch lại có mức tăng tốt hơn (24-25%). Nếu loại trừ yếu tố tăng giá cả năm là 10,8% thì tổng mức bán lẻ trên địa bàn tỉnh năm 2012 tăng gần 10% (cao hơn cùng kỳ, cùng kỳ tăng khoảng 8%).
2. Tình hình giá cả

- Năm 2012, giá xăng dầu, gas trong nước được điều chỉnh tăng giảm theo giá thị trường (từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2012, giá xăng dầu đã được điều chỉnh liên tục tổng cộng 12 lần với 6 lần tăng và 6 lần giảm. Tổng mức điều chỉnh giảm là 3.700 đồng/lít, còn tổng mức tăng là 6.050 đồng/lít; giá gas 10 lần điều chỉnh với 6 lần tăng, mức cộng thêm 204.000 đồng/bình và 4 lần giảm với mức cộng 138.000 đồng/bình 12 kg). Bên cạnh đó, một số hàng hóa thiết yếu cũng được điều chỉnh tăng: điện tăng giá 5% từ 1/7; nước sạch tăng 25% từ 12/7; viện phí tăng; học phí tăng đã gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân và sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp (tiêu thụ chậm, hàng tồn kho nhiều, lợi nhuận giảm).
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh các tháng của năm 2011 và năm 2012 như sau:
	Năm
	Chỉ tiêu
	Tháng 01
	Tháng 02
	Tháng 03
	Tháng 04
	Tháng 05
	Tháng 06
	Tháng 07
	Tháng 08
	Tháng 09
	Tháng 10
	Tháng 11

	2012
	- Chỉ số giá so tháng trước
	0,90
	1,56
	0,57
	0,09
	0,33
	-0,27
	-0,25
	0,43
	2,57
	0,55
	0,13

	
	- Chỉ số giá bình quân lũy kế so c/kỳ
	18,50
	18,33
	17,58
	16,37
	15,21
	
	13,30
	12,56
	11,95
	11,50
	11,12

	2011
	- Chỉ số giá so tháng trước
	1,38
	1,78
	2,44
	2,98
	2,23
	0,98
	0,96
	0,88
	2,87
	0,27
	0,27

	
	- Chỉ số giá bình quân lũy kế so c/kỳ
	10,20
	10,36
	10,96
	11,98
	13,04
	
	14,62
	15,28
	16,09
	16,68
	17,04


- Chỉ số lạm phát giá cả 11 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh tăng 6,86%. Một số nhóm tăng nhẹ là: thực phẩm (+2,25%); đồ uống và thuốc lá (+2,44%); dịch vụ giáo dục (+1,67%); dịch vụ văn hóa, du lịch (+5,64%); 02 nhóm giảm là lương thực (-3,12%) và bưu chính viễn thông giảm 0,43%. Các nhóm còn lại đều tăng mạnh như: ăn uống ngoài gia đình tăng 9,67%; may mặc mũ nón giày dép tăng 9,98%; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 10%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 38,47%; giao thông tăng 10,34%.
Qua dãy số liệu trên, cho thấy: trong 11 tháng đầu năm 2012, ngoài tháng 2/2012 (tháng tết, nhu cầu tiêu dùng tăng) và tháng 9 (giá xăng, dầu, giá dịch vụ y tế, giáo dục tăng) dẫn đến chỉ số giá tăng cao; các tháng còn lại chỉ số giá đều tăng nhẹ và có xu hướng tăng chậm dần (thể hiện chỉ số giá bình quân lũy kế giảm dần). Ngược lại, năm 2011 thì chỉ số giá bình quân lũy kế tăng dần. Theo xu hướng trên, dự kiến chỉ số lạm phát giá cả năm 2012 trên địa bàn tỉnh nằm trong khoảng 7% - 8%.
3. Xuất – nhập khẩu
a) Xuất khẩu

- Dự kiến năm 2012, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 10.965 triệu USD, tăng 15% so cùng kỳ (MTNQ tăng 16-17%) và đạt 96,2% KH năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu doanh nghiệp Trung ương đạt 102 triệu USD, tăng 14%; doanh nghiệp địa phương đạt 1.187 triệu USD, tăng 15%; doanh nghiệp có vốn ĐTNN đạt 9.676 triệu USD, tăng 15% so cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh: 
- Hàng nông sản:

+ Cà phê: sản lượng xuất khẩu ước đạt 150 ngàn tấn (+57,5%), chủ yếu xuất khẩu vào các thị trường Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Nga. 

+ Hạt điều nhân: sản lượng xuất khẩu ước đạt 6,5 ngàn tấn (-7,5%), thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Australia, Mỹ, Hà Lan. 

+ Cao su: sản lượng xuất khẩu ước đạt 20,1 ngàn tấn (-5%). Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan.
- Giá xuất khẩu hàng nông sản giảm mạnh: giá xuất khẩu cà phê giảm 5%, hiện ở mức 2.100 USD/tấn, giá XK hạt điều nhân giảm 18%, hiện ở mức 6.290 USD/tấn; giá XK cao su giảm 31,6%, giá hiện khoảng 3.000 USD/tấn.
- Hàng công nghiệp, TTCN: nhiều nhóm hàng CN-TTCN kim ngạch XK đạt thấp so cùng kỳ, thậm chí giảm: hàng may mặc tăng 2,8%, giày dép tăng 2,2%; sản phẩm máy vi tính và linh kiện điện tử tăng 2%; sản phẩm gỗ giảm 2,6%, sản phẩm gốm, sứ giảm 1,8%,. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của nhóm hàng này là Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Nhật, Mỹ.
b) Nhập khẩu

- Dự kiến năm 2012, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 11.839 triệu USD, tăng 10,2% so cùng kỳ và đạt 91% KH năm. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Trung ương đạt 55 triệu USD, tăng 14%; doanh nghiệp địa phương đạt 1.070 triệu USD, tăng 0,7%; doanh nghiệp có vốn ĐTNN đạt 10.714 triệu USD, tăng 11,2% so cùng kỳ.
- Thị trường nhập khẩu của tỉnh chủ yếu từ Châu Á (chiếm 79% KNNK); tiếp đến là Châu Mỹ (chiếm 14%); Châu Âu (4%). Do thị trường xuất khẩu gặp khó nên việc nhập khẩu MMTB, phụ tùng và nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng giảm đáng kể: dự ước kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng là nguyên liệu phục vụ sản xuất ngành dệt may, da giày giảm 18% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô giảm khoảng 3% do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước tiêu thụ gặp khó khăn, sức mua thị trường giảm.
III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Năm 2012, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác QLNN trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại thông qua việc triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án đã được phê duyệt; rà soát đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình phê duyệt một số quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án trong năm; Đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định và duy trì SXKD theo tinh thần Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Cụ thể:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung
- Triển khai nhiệm vụ Thường trực BCĐ các chương trình năm 2012: Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp (văn bản số 2991/UBND-KT ngày 02/5/2012); Chương trình phát triển dịch vụ tỉnh (Kế hoạch số 45/KH-BCĐPTDV ngày 17/4/2012); Chương trình Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh; Chương trình của Ban chỉ đạo phòng chống hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 127/Tỉnh).

- Tổ chức hội thảo về công nghiệp hỗ trợ với chủ đề: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ Đồng Nai- quyết sách lớn cho phát triển bền vững”. Xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (đang chờ BTV. TU ban hành).
- Triển khai Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 27/02/2012 của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Hoàn tất kiểm tra, rà soát số hộ dân chưa có điện sử dụng; báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý việc đầu tư đảm bảo nhu cầu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân tại các khu vực này. Phối hợp ngành điện và các địa phương xây dựng, triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất; lập danh sách khách hàng quan trọng sử dụng điện trọng điểm làm căn cứ đảm bảo cung cấp điện; Tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp tiết kiệm điện và giám sát cung ứng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng dự thảo Chương trình hành động của tỉnh Đồng Nai thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng 2030. Phối hợp triển khai xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh (chợ Hóa An- đã nghiệm thu đưa vào sử dụng).
- Tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án Khu Liên hợp công nông nghiệp Difico do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đầu tư và Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ.
- Tăng cường Công tác kiểm tra, thanh tra thị trường đối với mặt hàng xăng, dầu, gas, các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. kiểm soát nguyên nhân chênh lệch giá cả nhóm dịch vụ ăn uống ngoài gia đình; các vi phạm về niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết tại các chợ loại 1, loại 2 và tại các quán ăn, nhà hàng.
- Theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn 11 huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Quy hoạch chuyên ngành công nghiệp (ngành chế biến nông sản thực phẩm; ngành công nghiệp dệt may giày dép; ngành gốm mỹ nghệ; ngành cơ khí, ngành công nghiệp hóa chất, ngành công nghiệp phụ trợ); Quy hoạch phát triển thương mại (chợ, siêu thị, TTTM; xăng dầu). Đề án phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 2011-2015; Chính sách hỗ trợ di dời, bảo tồn và phát triển các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn thành phố Biên Hòa..vv.
- Hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt: (1) Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh đến 2020, định hướng đến 2025; (2) Đề án phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh 2010- 2015 và định hướng 2020; (3) Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 2011- 2015; (4) Kế hoạch bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2012 và đầu năm 2013; (5) Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Quí Tỵ 2013; (6) Đề án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường về hóa chất độc hại tại Khu công nghiệp Gò Dầu; Đề án khảo sát, phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đèn chiếu sáng công cộng, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu lãng phí năng lượng chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu của ngành công thương..vv.
- Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, xây dựng trong năm 2012: Dự án Nâng cấp phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng; Dự án nâng cấp hệ thống mạng nội bộ của Sở; Dự án xây dựng Trung tâm thông tin triển lãm và quảng trường xanh; Dự án xây dựng trụ sở Đội QLTT số 4 (Long Thành).
2. Kết quả triển khai trên một số lĩnh vực cụ thể
2.1- Triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 13 của Chính phủ
Thực hiện Chỉ thị 09/CT-BCT ngày 25/5/2012 và Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 17/8/2012 của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường. Sở Công Thương đã chỉ đạo một số công tác:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh: 
+ Lập danh sách gồm 16 doanh nghiệp thuộc 4 nhóm đối tượng ưu tiên gửi Ngân hàng Nhà nước tỉnh thẩm định điều kiện vay và xét duyệt nhu cầu vay vốn của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Kết quả có 4 doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục vay vốn. Tổng hợp các khó khăn vướng mắc về vay vốn tín dụng của các doanh nghiệp gửi cho Ngân hàng Nhà nước tỉnh nghiên cứu, xử lý. 
+ Tham mưu tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa các NHTM và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, có biện pháp hỗ trợ về vốn, giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp có nhu cầu, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở chế biến nông sản, cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của 64 doanh nghiệp, 33 ngân hàng thương mại, trong đó có 20 ngân hàng giới thiệu 166 gói hỗ trợ vay vốn. Kết quả, có 5 doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của ngân hàng. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng ghi nhận và phản ánh tại Hội nghị những khó khăn vướng mắc hiện nay của các doanh nghiệp về vay vốn tín dụng như không có tài sản đảm bảo, thông tin về các gói hỗ trợ tín dụng chưa đến được doanh nghiệp.
- Hỗ trợ doanh nghiệp giảm lượng hàng tồn kho: thành lập Đoàn công tác nắm tình hình tồn kho mặt hàng điều trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Đề xuất Công ty Donafoods phối hợp, hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tìm hướng giải quyết lượng hạt điều nhân đang tồn, đồng thời thu mua hết lượng hạt điều thô đang tồn trong dân hiện nay. Chỉ đạo tăng cường nắm tình hình tồn kho hàng công nghiệp và hàng nông sản để tham mưu giải pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời.
- Thúc đẩy xuất khẩu bằng việc hỗ trợ phát triển thị trường nước ngoài thông qua các hội chợ triển lãm, hội thảo, hoạt động giao thương, kết nối: Tổ chức đoàn giao thương xúc tiến thương mại tại các thị trường truyền thống như: Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc; Trung Quốc, Đức. Đồng thời, kết nối khai thông một số thị trường mới như: Pháp, Thụy Sỹ, Iran. 
- Phát triển thị trường trong nước, kích thích tiêu thụ hàng hoá và thúc đẩy sản xuất, góp phần tăng cường sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, hạn chế sử dụng hàng tiêu dùng nhập khẩu. Triển khai có hiệu quả chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, từng bước nâng cao thương hiệu và sức cạnh tranh của hàng Việt.
2.2- Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
- Năm 2012, Sở Công Thương phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện tuyên truyền 08 chuyên đề về “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị” tại các địa phương: Long Thành; Trảng Bom; Định Quán; Vĩnh Cửu; Cẩm Mỹ; Thống Nhất; Nhơn Trạch; Xuân Lộc nhằm giúp cho các địa phương xây dựng được hình ảnh và giới thiệu bức tranh toàn cảnh ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, nhằm quảng bá tiềm năng, khả năng phát triển, thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện; cung cấp thêm thông tin cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh có nhu cầu đầu tư vào khu, cụm công nghiệp để có kế hoạch đầu tư hợp lý.
- Triển khai các chính sách hỗ trợ của Chương trình, trong năm 2012 có 27 hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp và đã bàn giao cho các đơn vị có chức năng hỗ trợ, chia làm 3 đợt: đợt 1 (ngày 06/3/2012) 7 doanh nghiệp; đợt 2 (ngày 03/7/2012) 2 doanh nghiệp; đợt 3 (ngày 29/10/2012) 18 doanh nghiệp. Riêng CCN Phú Cường- Định Quán, Sở Công Thương đã có văn bản gửi Sở Tài chính về việc đề nghị thống nhất đề xuất BCĐ Chương trình CDCC xem xét, trình UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phú Cường (tuy nhiên, đến nay Sở Công Thương vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Sở Tài chính)
- Xây dựng Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt, hồ sơ hỗ trợ các đơn vị tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND Ngày 17/4/2012. Hiện đang xây dựng “Quy chế về trình tự, thủ tục xét chọn và tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Kết quả chuyển dịch theo GTSXCN: Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên tiếp tục đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng ngành công nghiệp, cơ cấu nhóm ngành công nghiệp ưu tiên tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhẹ từ 61,2% năm 2011 tăng lên 61,5% năm 2012. Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn tuy cơ cấu có giảm nhẹ, từ 38,8% năm 2011 xuống còn 38,6% năm 2012, nhưng tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành này tăng nhanh hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Điều này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của nhóm ngành này đang có xu hướng phát triển tích cực trong thời gian tới.
2.3- Chương trình phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh
· Tập trung đầu tư phát triển các chợ nông thôn, trong đó ưu tiên đầu tư chợ cho các xã điểm nông thôn mới (đã nâng cấp, cải tạo xong 1 chợ tại ấp 8 xã An Phước huyện Long Thành. Các chợ còn lại đang trong tiến trình triển khai xây dựng, khối lượng công việc hoàn thành khoảng 50%). Toàn tỉnh hiện có là 216 chợ (trong quy hoạch 200 chợ và ngoài quy hoạch 16 chợ), 55 chợ thành thị; 161 chợ nông thôn; 09 chợ hạng 1; 34 chợ hạng 2; 173 chợ hạng 3. Trong 2 năm 2010 và 2011, tiến hành xây dựng mới 01 chợ hạng 2 và 04 chợ hạng 3; tiến hành cải tạo, nâng cấp 04 chợ hạng 3. Tổng số vốn đầu tư xây dựng chợ trong 2 năm trên 70 tỉ đồng (chủ yếu từ nguồn vốn do dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng góp).
- Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản theo mô hình từ trang trại đến bàn ăn.

- Tổ chức khảo sát nhu cầu cung cấp suất ăn công nghiệp của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đề xuất hướng phát triển. Hiện có 61 doanh nghiệp với 28.340 lao động có nhu cầu thông tin về các cơ sở suất ăn công nghiệp, tổ chức buổi gặp mặt giữa các cơ sở, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp đủ điều kiện kinh doanh cung cấp về suất ăn công nghiệp với các doanh nghiệp có nhu cầu.
- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ suất ăn công nghiệp trên địa bàn. Xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao tại Đồng Nai.
- Triển khai dự án thí điểm 500 căn nhà ở xã hội tại huyện Nhơn Trạch và TP. Biên Hoà (100 căn ở Nhơn Trạch khởi công quý II/2012, 400 căn ở TP. Biên Hoà đang tìm kiếm quỹ đất sạch).
- Tổ chức khảo sát nhu cầu du lịch, chất lượng các dịch vụ du lịch năm 2012. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh chỉ đạo phát triển dịch vụ du lịch tại Đồng Nai.
2.4- Kết quả triển khai kế hoạch bình ổn thị trường

Căn cứ Kế hoạch số 3337/KH-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh về việc bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2012 và đầu năm 2013 (cụ thể gồm 07 mặt hàng: sách giáo khoa, gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gà, trứng gà). 

- Kết quả triển khai đến 31/10/2012, đã thẩm định kế hoạch cho 16 doanh nghiệp, hợp tác xã với tổng số tiền cho vay là 58,28 tỷ đồng trong đó 01 đơn vị tham gia bán hàng bình ổn giá nhưng không nhận hỗ trợ vốn ngân sách (Siêu thị Hoàng Đức – Long Khánh). Hiện có 98 điểm bán hàng bình ổn trên toàn tỉnh (Biên Hòa 34 điểm, huyện Xuân Lộc 32 điểm, Tân Phú 03 điểm, Trảng Bom 05 điểm, Thống Nhất 02 điểm, Long Thành 04 điểm, Cẩm Mỹ 05 điểm, thị xã Long Khánh 09 điểm; các huyện Nhơn Trạch 01 điểm, Định Quán 01 điểm (chỉ bán sách), Vĩnh Cửu 02 điểm (chỉ bán thịt gà, sách giáo khoa). Trong công tác phát triển mạng lưới, từ tháng 8/2012, 03 đơn vị: Nhà máy chế biến thực phẩm D&F, Trại gà Thanh Đức, Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh đã phối hợp mở 01 điểm kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn tại trung tâm thị xã Long Khánh. Doanh thu bán hàng bình ổn đến 31/10/2012 ước đạt trên 61 tỉ đồng.

- UBND Tỉnh cũng chấp thuận hỗ trợ kinh phí vận chuyển phục vụ vùng sâu vùng xa năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 cho 04 hợp tác xã (HTX DVTM Bảo Hòa- Xuân Lộc, TMDV Hòa Phát- Trảng Bom, DVTM Xuân Tây- Cẩm Mỹ, HTX TMDV Tân Phú) tổ chức 40 chuyến bán hàng lưu động phục vụ vùng sâu vùng xa năm 2012 và Tết Nguyên đán 2013.
- Về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 (báo cáo số 2013/BC-SCT ngày 07/11/2012 của Sở Công Thương): 

+ Việc chuẩn bị nguồn vốn, nguồn hàng để dự trữ nguyên liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết Quý Tỵ đã được các doanh nghiệp, HTX triển khai từ đầu quý IV, nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ cho nhu cầu thị trường Tết sắp tới với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo.

+ Các siêu thị dự kiến dự trữ nguồn hàng hóa phục vụ Tết tăng khoảng 20- 30% so với ngày thường, trong đó siêu thị Vinatex 1, 2 dành phần lớn kinh phí cho các mặt hàng may mặc, Big C Đồng Nai, Coop – Mart Biên Hòa chủ yếu dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến, như: gạo, đậu, bánh mứt kẹo, thịt các loại, bia, nước ngọt và các mặt hàng tiêu dùng khác (khoảng 900 tấn thịt heo, 200 tấn thịt gà, 230 ngàn tấn gạo, 6 triệu quả trứng gà, 1.000 lít dầu ăn, 3.300 tấn đường RE, dự kiến giá bán lẻ đến người tiêu dùng khoảng 22.000- 23.000 đồng/kg, 1.000 tấn bánh hộp tết các loại, 250 tấn kẹo hộp, 35 tấn chocolate các loại, 4.500 tấn bánh kẹo thông thường. Đối với mặt hàng xăng, dầu, gas: dự trữ khoảng 07 triệu lít xăng, 06 triệu lít dầu, 50 tấn gas của 03 doanh nghiệp lớn của tỉnh đảm bảo đủ phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài ra còn có khoảng 345 trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh cùng tham gia kinh doanh phục vụ tết.
+ Cùng với hệ thống siêu thị, các điểm bán của HTX, trên địa bàn tỉnh hiện có 200 chợ đang hoạt động (trong quy hoạch) với khoảng 22.547 điểm kinh doanh thường xuyên và trên 58.000 điểm kinh doanh không thường xuyên. Đây là một kênh giữ vai trò quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa trong dịp Tết. Nhìn chung, công tác chuẩn bị phục vụ Tết đã được triển khai về mọi mặt. Lượng hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn tỉnh dồi dào, đủ cung ứng cho nhu cầu của người dân trong dịp tết.
2.5- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường
- Tập trung kiểm tra các mặt hàng trong diện bình ổn, các mặt hàng thiết yếu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng, hàng cấm, vật tư nông nghiệp, VSATTP, kiểm tra việc niêm yết giá, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ. Riêng lĩnh vực VSATTP, trong 10 tháng đầu năm, tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý 144 vụ vi phạm, phạt tiền trên 350 triệu đồng, đồng thời tịch thu 1 số hàng hóa gồm: 1.680 kg gà chết; 3.068 kg thịt heo không kiểm dịch; 652 kg mỡ bò; 5.000 lít dầu thực vật không rõ nguồn gốc; 142 chai rượu Vokka giả; 545 gói bột ngọt giả Ajinomoto..vv.
- Tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng xăng, dầu, gas và kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Qua đó phát hiện xử lý kịp thời một số cơ sở có sử dụng chất cấm đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin, truyền thông trong thời gian vừa qua.
- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng Tổ kiểm tra liên ngành 127/ĐP tỉnh, Tổ kiểm tra liên ngành 127/ĐP ở các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Phân công nắm bắt các thông tin, điều tra, trinh sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phối hợp phát hiện, kịp thời ngăn chặn, kiểm tra, xử lý các vụ việc lớn, nổi cộm về hàng giả, gian lận thương mại. Trong 10 tháng đầu năm 2012, tiến hành thanh kiểm tra 7.503 vụ, tăng 983 vụ so cùng kỳ, phát hiện 6.663 vụ vi phạm, tiến hành xử lý 6.466 vụ (chiếm 86% vụ kiểm tra). Tổng số tiền xử phạt VPHC, bán hàng tịch thu, truy thu thuế trên 320 tỉ đồng, tăng 214 tỉ đồng so cùng kỳ 2011.
2.6- Kết quả thực hiện đầu tư lưới điện nông thôn 
Căn cứ Quyết định 573/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn năm 2012 (phê duyệt 31 hạng mục với khối lượng 32,9km đường dây trung thế 1 pha, 5,2 km đường dây trung thế 3 pha, 36 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.985 kVA). Hiện đã hoàn tất đóng điện nghiệm thu và đưa vào sử dụng 29/31 hạng mục. Đồng thời, tham mưu phê duyệt bổ sung kế hoạch điện nông thôn năm 2012 tại văn bản 7758/UBND-CNN ngày 08/10/2012 (khối lượng 10,6 km đường dây trung thế 1 pha, 15 trạm biến áp với tổng dung lượng 825 kVA. Vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng. Hiện đang tích cực triển khai đầu tư. Dự kiến hoàn thành trong quý IV/2012.

2.7- Công tác triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm điện 
Thực hiện Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 27/02/2012 của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương đã triển khai một số nội dung:

- Lập danh sách khách hàng quan trọng làm cơ sở xây dựng phương án ưu tiên cấp điện; lập danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; triển khai các đề án tiết kiệm điện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Triển khai Quy chế phối hợp tiết kiệm điện và giám sát cung ứng sử dụng điện giữa Điện lực Đồng Nai với các cơ quan Đoàn thể chính trị, xã hội của tỉnh. Tổ chức hội nghị sơ kết quá trình phối hợp nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012, đồng thời tìm ra phương hướng hoạt động thiết thực hơn trong thời gian tới. Khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình trong công tác tiết kiệm điện và phát động phong trào thi đua “Gia đình, công sở và ấp tiết kiệm điện” 6 tháng cuối năm 2012.
- Tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2012. Thông báo, tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia hành động hưởng ứng sự kiện này.
Dự kiến năm 2012, toàn tỉnh tiết kiệm điện được 110 triệu Kwh, đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện theo kế hoạch đề ra; tiết kiệm được 191.244 kWh trong thời gian diễn ra chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2012.
2.8- Tình hình cấp định mức điện, hỗ trợ giá bán điện sinh hoạt và kiểm tra giá bán điện kinh doanh nhà trọ

- Về hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 30.000 đồng/hộ/tháng theo Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện, năm 2012 toàn tỉnh đã hỗ trợ được 31.415 hộ nghèo (trong đó 7.624 hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; 23.791 hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh).

- Về hỗ trợ giá bán điện cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có công suất sử dụng điện hàng tháng dưới 50kWh: năm 2012, ngành điện đã tiếp nhận đăng ký của 7.131 khách hàng đứng tên điện kế, tương ứng với 10.545 hộ nghèo, hộ thu nhập thấp được hỗ trợ.

- Tình hình cấp định mức điện cho các hộ kinh doanh nhà trọ: năm 2012, đã giải quyết cấp định mức cho 785 hồ sơ tương ứng với 5.660,25 định mức điện.
- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm giá bán điện tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ: năm 2012 kiểm tra 1.548 hộ kinh doanh nhà trọ, kết quả có 1.402 hộ thu đúng, 146 hộ thu sai, các trường hợp thu sai có mức giá từ 1.500đ/kWh – 2.000đ/kWh do số phòng trọ cho thuê quá ít (02 – 03 phòng) hoặc số ít rơi vào trường hợp chưa đăng ký cấp định mức, một số nơi thu tiền điện giá trên 2.000đ/kWh (Tam Phước, Biên Hòa; Tân Phú; Trảng Bom) do tính bao gồm với nước sinh hoạt, đoàn kiểm tra lập biên bản nhắc nhở.

2.9- Kết quả hoạt động xúc tiến thương mại
- Thị trường nội địa:
+ Tổ chức 05 Phiên chợ phục vụ công nhân (60 doanh nghiệp tham gia với 138 gian hàng, doanh thu đạt 1,18 tỉ đồng); 20 phiên chợ hàng Việt về nông thôn (246 doanh nghiệp tham gia với 525 gian hàng, doanh thu đạt 4,75 tỉ đồng); Tổ chức Hội chợ triển lãm “Hàng Việt Nam chất lượng cao lần V-2012” và Hội chợ mua sắm cuối năm tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh (120 doanh nghiệp tham gia với 350 gian hàng, doanh thu đạt 26 tỷ đồng với 200 ngàn lượt khách đến tham quan mua sắm); Tổ chức đoàn khảo sát thị trường nguyên liệu và tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh Đắc Nông (11 doanh nghiệp tham gia)
+ Hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tham gia hội chợ tại các tỉnh Đắc Nông, Long An, An Giang; Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ và TP. HCM. Qua hội chợ, gian hàng chung của Đồng Nai đã thu hút được trên 100 ngàn lượt khách tham quan mua sắm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tham gia chủ yếu là giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác nên doanh thu không cao.
 + Phát triển 02 điểm trong chuỗi siêu thị vừa và nhỏ phục vụ người tiêu dùng tại KCN Biên Hòa 2 và thị trấn Định Quán.

- Thị trường nước ngoài
+ Tổ chức các đoàn xúc tiến giao thương tại các thị trường Trung Quốc, Singapore, Myanmar, CHLB Đức. Kết quả: tại thị trường Trung Quốc có 09 doanh nghiệp Đồng Nai tham gia; bước đầu các doanh nghiệp hai bên đã tìm kiếm được cơ hội hợp tác kinh doanh. Tại thị trường Singapore có 09 doanh nghiệp tham gia, một số đơn vị đã ký được hợp đồng mua bán và các bản ghi nhớ trị giá 360 ngàn USD. Tại thị trường Myanmar hơn 20 doanh nghiệp tham gia. Tại thị trường Đức có 03 doanh nghiệp của Đồng Nai tham gia, bước đầu đã ký được một số đơn hàng trị giá gần 2 triệu USD. Tại thị trường Campuchia, có 8 doanh nghiệp Đồng Nai tham gia, gian hàng chung của tỉnh đã thu hút được hơn 30 ngàn lượt khách đến tham quan mua sắm. Doanh thu của các doanh nghiệp Đồng Nai tại hội chợ đạt 300 triệu đồng, ký kết được 02 hợp đồng kinh tế trị giá hơn 20.000 USD, 01 hợp đồng ghi nhớ trị giá 30.000 USD và mở được 04 đại lý phân phối sản phẩm tại Campuchia.
+ Tổ chức cho các doanh nghiệp của Đồng Nai xúc tiến giao thương với các đoàn doanh nghiệp của Trung Quốc, Iran; tập đoàn EINHELL (CHLB Đức). Qua đó, các doanh nghiệp hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.
- Hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho doanh nghiệp và người dân thông qua các lớp hội thảo, các chương trình liên kết:
+ Tổ chức các buổi Hội thảo với chủ đề “Giải pháp hiệu quả hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản” nhằm tìm kiếm đơn vị tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn tỉnh; “Kỹ năng xây dựng và quản trị thương hiệu” nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách thức, tiến trình để xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững. “Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Đông - Châu Phi” nhằm cung cấp thông tin, giải pháp, và các rào cản khi thâm nhập thị trường Trung Đông- Châu Phi và đáp ứng phần nào nhu cầu thông tin của doanh nghiệp tham gia chương trình.
+ Tổ chức liên kết giao thương Đồng Nai - Lâm Đồng nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm, rau quả an toàn vào hệ thống siêu thị và kênh phân phối truyền thống. Trong buổi tiếp xúc, đã có 04 hợp đồng ghi nhớ được các doanh nghiệp của 02 tỉnh ký kết.

+ Tổ chức chương trình “Kết nối doanh nghiệp cung ứng thực phẩm an toàn vào các bếp ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp”
- Mở rộng mạng lưới phân phối trên địa bàn, nhằm kích cầu và đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, thông qua đó đề cao thương hiệu, chất lượng hàng Việt và thay đổi quan niệm của người dân về hàng Việt Nam: 
+ Hỗ trợ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) khảo sát hơn 10 mặt bằng xây dựng các siêu thị mini tại địa bàn KCN các huyện. Đến nay, đã chọn được 6 điểm phát triển chuỗi siêu thị vừa và nhỏ; đang tiến hành các thủ tục để triển khai (đã có 01 điểm đang hoạt động, 01 điểm đã khởi công). 
+ Phối hợp Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam thu thập thông tin, lập kế hoạch xây dựng “Bản đồ mạng lưới phân phối” trên địa bàn tỉnh tạo cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về thương mại, công tác bình ổn thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạng lưới phân phối trên thị trường nội địa trong thời gian tới.
2.10- Kết quả hoạt động khuyến công

- Đào tạo các nghề may công nghiệp cho 385 lao động; nghề đan thủ công cho 280 lao động; nghề gỗ mỹ nghệ cho 50 lao động; nghề cơ khí cho 35 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp mở 02 lớp khởi sự doanh nghiệp cho 79 người; 01 lớp tăng cường khả năng kinh doanh cho 40 người tham gia.

- Tổ chức 02 đoàn, trong đó 01 đoàn học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác nghề tre trúc tại các tỉnh phía Bắc và 01 đoàn học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác nghề gỗ mỹ nghệ tại tỉnh Đắk Lắk.
- Tổ chức chấm giải cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2012. Họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương và đề nghị UBND tỉnh công nhận; xét duyệt bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2012.
- Phối hợp tổ chức hội nghị công tác khuyến công gắn với xây dựng nông thôn mới khu vực miền Đông Nam bộ do Cục CNĐP tổ chức.
- Tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại các tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh, Long An.
3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tăng 15%, thấp hơn so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2011 tăng 26,4%) do năm 2012 kinh tế thế giới gặp khó khăn, thị trường xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của tỉnh bị ảnh hưởng. Giá cả nhiều loại nguyên nhiên vật liệu trên thế giới tăng; trong nước giá xăng, dầu, gas cũng được điều chỉnh tăng theo giá thị trường, nhiều loại dịch vụ phí tăng trong khi giá bán sản phẩm và giá xuất khẩu tăng thấp, thậm chí còn giảm đã ảnh hưởng đến tình hình SXKD của các doanh nghiệp (hàng tồn kho còn nhiều, nhiều thị trường XK như EU, Mỹ, Trung Quốc giảm kim ngạch đáng kể so cùng kỳ).
- Tiến độ triển khai các đề án khuyến công đã được UBND tỉnh phê duyệt còn chậm so kế hoạch do nhiều nguyên nhân như: chậm bố trí nguồn vốn đầu tư, vướng thủ tục đất đai ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và thu hút nhà đầu tư. Tiến độ hình thành các CCN làng nghề chậm từ đó công tác hỗ trợ khuyến công đến các cơ sở ngành nghề TTCN, ngành nghề truyền thống thuộc phạm vi đề án đã được phê duyệt cũng gặp khó khăn, chưa giải ngân được kinh phí hỗ trợ của các đề án.
- Lưới điện trung hạ thế hầu như đã phủ kín các khu vực trên địa bàn tỉnh.  Tuy nhiên, vẫn còn những khu vực chưa có điện, chủ yếu là nơi các hộ dân sống rải rác, thưa thớt không tập trung, một số sống trong rẫy nằm ở vùng sâu vùng xa cách xa trục chính của đường dây trung thế. Nhu cầu đầu tư đa số là phục vụ cho tưới tiêu nông nghiệp kết hợp với sinh hoạt gây khó khăn cho đầu tư lưới điện vì hiệu suất đầu tư cao nhưng hiệu quả sử dụng thấp.

- Một số hộ dân chưa có điện lưới quốc gia do các hộ dân này nằm trong các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc các khu đã quy hoạch nên không thể thực hiện đầu tư lưới điện được. UBND các huyện ưu tiên tập trung đầu tư lưới điện vào các xã điểm nông thôn mới gây chênh lệch về tỷ lệ hộ dân có điện của các xã trong huyện.

- Công tác phát triển mạng lưới phân phối bán hàng bình ổn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa; một số huyện chưa có điểm bán hoặc mạng lưới bán hàng còn mỏng (Định Quán, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu). Tại các huyện, các điểm bán chủ yếu chỉ tập trung tại chợ (giao hàng lại cho các tiểu thương là xã viên) hoặc bán tại văn phòng hợp tác xã, địa điểm gần khu vực trung tâm huyện, thị, do đó nhiều người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa chưa tiếp cận được chương trình.

- Công tác đấu tranh chống hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã tích cực kiểm tra và xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm. Ngoài những vụ việc có quy mô lớn được phát hiện xử lý còn tiềm ẩn nhiều vụ việc vi phạm với những thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh các lực lượng chức năng kiểm tra.
- Công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp cho thuê trọ tính giá sai qui định gặp khó khăn do nhiều chủ cho thuê không sinh sống tại nơi cho thuê, người thuê đi làm/đi học và khó khăn trong việc kiểm tra số người thuê trọ thực tế. 

PHẦN II
 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013
I. DỰ BÁO
Năm 2013, kinh tế thế giới dự báo còn khó khăn nhưng nhiều khả năng sẽ có những chuyển biến tích cực hơn năm 2012. Trong nước, với việc phối hợp hài hòa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa cùng những giải pháp đồng bộ khác trong những tháng cuối năm 2012 nhằm tháo gỡ khó khăn cho SXKD sẽ khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy SXKD và tiêu dùng. Quá trình tái cấu trúc nền kinh tế cũng như tác động của quá trình này cũng là yếu tố quan trọng tác động đến tăng trưởng và ổn định kinh tế Việt Nam năm 2013. Dự báo năm 2013 nền kinh tế nước ta sẽ có nhiều tín hiệu tích cực, giúp hoạt động sản xuất và xuất khẩu có nhiều khởi sắc hơn.
II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế năm 2013 của tỉnh; kế hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại 2011- 2015 và kết quả đạt được năm 2012. Ngành công thương Đồng Nai xác định mục tiêu trong năm 2013 là: Tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó cho doanh nghiệp, đảm bảo duy tăng trưởng ổn định các chỉ tiêu phát triển công nghiệp, thương mại trong năm 2013; chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp, Chương trình phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tập trung triển khai đề án phát triển hạ tầng thương mại nông thôn. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công. Tập trung triển khai ngay khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp hỗ trợ, trước mắt chủ động phối hợp các ngành/địa phương triển khai thí điểm xây dựng 3 phân khu công nghiệp hỗ trợ của Đồng Nai.
2. Mục tiêu cụ thể

2.1- Về công nghiệp
a) Phấn đấu năm 2013, GTSXCN (giá SS 94) trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 160.200- 160.900 tỷ đồng, tăng khoảng 14-14,5% so cùng kỳ. Cụ thể:
Đvt: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Ước TH năm 2012
	Kế hoạch năm 2013

	
	GTSXCN
	So với năm 2011 (%)
	GTSXCN
	So với năm 2012 (%)

	Tổng cộng
	140.500
	116,5
	160.200-160.900
	114,0-114,5

	   - Kinh tế Nhà nước
	13.320
	104,9
	14.100
	105,9

	   - Kinh tế NQDoanh
	18.180
	116,0
	20.800
	114,5

	   - Kinh tế có vốn ĐTNN
	109.000
	118,2
	125300-126.000
	115,0-115,6


b) Đến cuối năm 2013, phấn đấu tỷ lệ số hộ có điện trong vùng quy hoạch dân cư trên địa bàn tỉnh trên 99,5%.

2.2- Về thương mại
a) Tổng mức bán lẻ hàng hoá

Phấn đấu năm 2013, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn đạt 105.740 tỷ đồng, tăng trên 20% so cùng kỳ. Cụ thể:
Đvt: Tỷ đồng.

	Chỉ tiêu
	Ước TH năm 2012
	Kế hoạch năm 2013

	
	Tổng mức bán lẻ
	So với năm 2011 (%)
	Tổng mức bán lẻ
	So với năm 2012 (%)

	Tổng mức bán lẻ
	86.955
	119,0
	104.500
	120,2

	Khu vực N.N
	8.295
	114,1
	9.600
	115,7

	Khu vực N.Q.D
	75.907
	119,7
	91.680
	120,8

	Khu vực Đ.T.N.N
	2.753
	115,3
	3.220
	117,0


b) Kim ngạch xuất, nhập khẩu 
Phấn đấu năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 23.850- 24.100 triệu USD, tăng 11%- 12,5% so cùng kỳ. Trong đó:
- Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 11.800 – 12.000 triệu USD, tăng khoảng 12-15% so cùng kỳ (cả nước phấn đấu tăng khoảng 10%). 

- Kim ngạch nhập khẩu đạt 12.000 – 12.100 triệu USD, tăng khoảng 10-12% so cùng kỳ. Tỉ lệ nhập siêu trên tổng kim ngạch XK dưới 5% (cả nước khoảng 8%)
Đvt: Triệu USD.
	Tt


	Chỉ tiêu
	Ước TH năm 2012
	Kế hoạch năm 2013

	
	
	Kim ngạch
	So với năm 2011 (%)
	Kim ngạch
	So với năm 2012 (%)

	 
	Kim ngạch XNK 
	22.804
	112,5
	23.850  - 24.100 
	111,0 - 112,5

	1
	Xuất khẩu
	10.965
	115,0
	11.800 – 12.000 
	112,0 - 115,0

	2
	Nhập khẩu
	11.839
	110,2
	12.000 – 12.100
	110,0 - 112,0


III. NHIỆM VỤ,  GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường nắm tình hình khó khăn trong SXKD của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định SXKD theo tinh thần Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. 
2. Cùng với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp, phương án hỗ trợ về vốn, lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp có nhu cầu, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở chế biến nông sản, cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp để sớm phục hồi SXKD ngay từ quí I/2013.
3. Triển khai kế hoạch bình ổn giá 07 mặt hàng thiết yếu năm 2012 và đầu năm 2013 (Gạo, Đường, Dầu ăn, Thịt gà, Thịt heo, Trứng, Sách giáo khoa) theo Kế hoạch số 3337/KH-UBND ngày 14/5/2012 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đề xuất mở rộng và phát triển mạng lưới phân phối đến vùng sâu, vùng xa, bổ sung thêm các chuyến bán hàng lưu động, tổ chức các phiên chợ nông thôn kết hợp bán hàng bình ổn giá. 

4. Tập trung kiểm tra, công tác chuẩn bị và bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 tại các doanh nghiệp, các chợ, siêu thị trên địa bàn (nhất là công tác đưa hàng Việt về nông thôn, bán hàng tại vùng sâu, vùng xa trong dịp tết). Báo cáo kết quả và đề xuất phương án xử lý kịp thời khi có biến động về giá cả và lượng hàng nhằm đảm bảo đủ nguồn hàng, giá cả ổn định đến với người dân trong dịp tết Nguyên đán 2013.
5. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh theo Chuyên đề “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn Tp Biên Hòa, Tx Long Khánh, huyện Tân Phú; chuyên đề “Định hướng phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Xây dựng “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Đồng Nai về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” sau khi Nghị quyết được thông qua.
6. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển các thị trường mới có tiềm năng. Hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ nông sản thực phẩm vào các hệ thống phân phối hiện đại. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” qua việc tổ chức chương trình: Hàng Việt về nông thôn; phiên chợ vui công nhân. Bổ sung thêm một số chương trình tham gia HCTL, giao thương tại một số nước như: Lào, Campuchia, Mianma, Nhật Bản. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong nước xác lập hệ thống phân phối tại nông thôn, chuỗi cửa hàng, hỗ trợ xây dựng sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu.
7. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, góp phần tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khuyến công: cung cấp thông tin, mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề, truyền nghề. 
8. Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, chống đầu cơ găm hàng, nâng giá, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm VSATTP... nhất là các mặt hàng trong diện bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu nhằm bảo đảm cung cầu, lưu thông hàng hoá ổn định.

9. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông; triển khai phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại năm 2013, các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng chương trình công tác của phòng, đơn vị và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 30/12/2012. Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp và đề xuất việc triển khai, theo dõi đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo qui định.
Trên đây là Kế hoạch phát triển công nghiệp thương mại năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
	Nơi nhận:

- Thường trực TU;

- UBND tỉnh;

- Bộ Công Thương (Vụ KH);

- Cục CNĐP;
- Sở KHĐT;

- Cục Thống kê;

- Lưu: VT, KHTC.

Tuan/KH-2013/KH_2013ngay1012.doc
	GIÁM ĐỐC 

(đã ký)
Lê Văn Dành


PAGE  

1

